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(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

TỔNG DIỆN TÍCH 325,05 76,97 27,84 7,26 15,55 58,58 39,23 66,02 33,61

1 Đất nông nghiệp NNP 295,78 70,42 27,04 7,26 13,89 54,07 32,99 61,21 28,91

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 22,90 1,50 4,50 2,00 13,90 0,50 0,50

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 50,93 20,00 1,00 2,14 2,00 10,00 3,74 2,55 9,50

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 210,16 48,72 21,24 5,13 8,89 27,17 25,95 55,66 17,41

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 11,80 0,20 0,30 1,00 3,00 2,80 3,00 1,50

2 Đất phi nông nghiệp PNN 29,27 6,55 0,80 1,66 4,51 6,24 4,81 4,70

2.1 Đất phát triển hạ tầng DHT 2,89 0,60 0,29 2,00

Trong đó:

- Đất thủy lợi DTL 2,60 0,60 2,00

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,29 0,29

2.2 Đất ở tại nông thôn ONT 7,22 4,52 2,70

2.3 Đất ở tại đô thị ODT 19,16 6,55 0,20 1,66 4,51 6,24

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày           /            /2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu Mã Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Phụ lục 03: Kế hoạch thu hồi đất
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